
 

CÂU HỎI 

NGOẠI KHÓA: TÌM HIỂU BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG 

Câu 1. Cơ quan chính quyền Nhà nước cấp cơ sở gồm: 

A. Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. 

B. Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân 

C. Quốc hội và chính phủ 

D. Chủ tịch nước và đảng cộng sản 

Lời giải 

SGK GDCD trang 62. 

 

Câu 2. Bộ máy nhà nước cấp cơ sở là: 

A. Bộ máy nhà nước tỉnh. 

B. Bộ máy nhà nước cấp huyện 

C. Bộ máy nhà nước cấp xã (phường, thị trấn) 

D. Cả 3 đáp án đều đúng. 

Lời giải 

SGK GDCD trang 62. 

 

Câu 3. Hội đồng nhân dân cấp xã (phường, thị trấn) do ai bầu ra? 

A. Nhân dân xã (phường, thị trấn) bầu ra. 

B. Hội đồng nhân dân cấp huyện bầu ra. 

C. Ủy ban nhân dân cấp xã (phường, thị trấn) bầu ra. 

D. Ủy ban nhân dân cấp huyện bầu ra. 

Lời giải. 

SGK GDCD trang 62. 

 

Câu 4. Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) chịu trách nhiệm trước nhân dân 

về: 

A. Phát triển kinh tế xã hội. 

B. Ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. 

C. Giữ gìn quốc phòng và an ninh ở địa phương. 

D. Cả 3 đáp án trên 

Lời giải 

SGK GDCD trang 62. 

 

Câu 5. Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) do ai bầu ra? 

A. Nhân dân trực tiếp bầu ra. 

B. Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) bầu ra. 

C. Ủy ban nhân dân cấp huyện bầu ra. 

D. Chỉ định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Lời giải 

SGK GDCD trang 62. 

 

Câu 6. Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) là cơ quan: 



A. Chấp hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân. 

B. Cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. 

C. Cả hai đáp án đều đúng. 

D. Cả hai đáp án đều sai. 

Lời giải 

SGK GDCD trang 62. 

 

Câu 7. Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) thuộc loại cơ quan nào? 

A. Cơ quan quyền lực 

B. Cơ quan kiểm sát 

C. Cơ quan hành chính 

D. Cơ quan xét xử 

Lời giải 

SGK GDCD trang 62. 

 

Câu 8. Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) thuộc loại cơ quan nào? 

A. Cơ quan quyền lực 

B. Cơ quan kiểm sát 

C. Cơ quan hành chính 

D. Cơ quan xét xử 

Lời giải 

SGK GDCD trang 62. 

 

Câu 9. Đâu là nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã (phường, thị 

trấn)? 

A. Quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm 

năng của địa phương. 

B. Xây dựng và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. 

C. Giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân xã (phường, thị trấn). 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Lời giải 

SGK GDCD trang 62. 

 

Câu 10. Đâu là nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã (phường, thị 

trấn)? 

A. Thực hiện quản lý nhà nước ở địa phương mình trong các lĩnh vực. 

B. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

C. Phòng chống thiên tai, bảo vệ tài sản nhà nước và tính mạng của nhân 

dân. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Lời giải 

SGK GDCD trang 62. 

 



Câu 11. Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn là những 

cơ quan nhà nước: 

A. Của dân 

B. Do dân 

C. Vì dân 

D. Cả ba đáp án trên. 

Lời giải 

SGK GDCD trang 62. 

 

Câu 12. Trách nhiệm của công dân đối với bộ máy nhà nước cấp cơ sở là: 

A. Tôn trọng và bảo vệ cơ quan nhà nước 

B. Làm tròn nghĩa vụ trách nhiệm của mình đối vi nhà nước 

C. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật và của chính quyền địa 

phương 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Lời giải 

SGK GDCD trang 62. 

 

Câu 13. Quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng của xã (phường, thị 

trấn) về xây dựng kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, cải thiện đời sống vật 

chất, tinh thần của nhân dân là nhiệm vụ và quyền hạn của: 

A. Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn). 

B. Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn). 

C. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn). 

D. Hội đồng nhân dân huyện. 

Lời giải 

SGK GDCD trang 60. 

 

Câu 14. Giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân xã (phường, thị trấn) là nhiệm vụ quyền hạn của: 

A. Chủ tịch Ủy ban nhân dân. 

B. Hội đồng nhân dân. 

C. Chủ tịch Hội phụ nữ. 

D. Bí thư Đoàn Thanh niên. 

Lời giải 

SGK GDCD trang 60. 

 

 

Câu 15. Đâu không phải quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã (phường, thị 

trấn)? 

A. Soạn thảo hiến pháp và pháp luật. 

B. Quyết định các vấn đề của địa phương do luật định. 

C. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương. 

D. Thực hiện quản lý nhà nước ở địa phương. 

Lời giải 



Chỉ Quốc hội là cơ quan duy nhất soạn thảo Hiến pháp và pháp luật. 

 

Câu 16. Thực hiện quản lý nhà nước ở địa phương là nhiệm vụ và quyền hạn 

của cơ quan nào sau đây? 

A. Chính phủ. 

B. Bộ giáo dục và đào tạo. 

C. Ủy ban nhân dân huyện. 

D. Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) 

Lời giải 

SGK GDCD trang 60. 

 

Câu 17. Thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự ở địa phương là nhiệm vụ và 

quyền hạn của? 

A. Chính Phủ. 

B. Bộ Quốc phòng. 

C. Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn). 

D. Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) 

Lời giải 

SGK GDCD trang 62. 

 

Câu 18. Đáp án nào đúng nhất: Tôn trọng, bảo vệ cơ quan nhà nước là trách 

nhiệm của: 

A. Trách nhiệm của cán bộ công chức nhà nước. 

B. Trách nhiệm của mỗi công dân. 

C. Trách nhiệm của công an, quân đội. 

D. Trách nhiệm của người lớn. 

Lời giải 

SGK GDCD trang 62. 

 

Câu 19. Cấp tương đương với xã là: 

A. Cấp phường 

B. Thị trấn. 

C. Thôn, bản. 

D. Đáp án A và B. 

Lời giải 

Gọi chung là bộ máy nhà nước cấp cơ sở. 

 

Câu 20. Khi muốn đăng ký giấy khai sinh cho con thì cha mẹ đến cơ quan 

nào sau đây? 

A. Bệnh viện 

B. Trường học 

C. Ủy ban nhân dân xã 

D. Công an 

Lời giải 

Nhiệm vụ quản lý nhà nước ở địa phương của Ủy ban nhân dân 



 

Câu 21. Để công chứng giấy tờ như: Bảng điểm, bằng tốt nghiệp, chứng 

minh nhân dân em sẽ đến đâu? 

A. Bệnh viện 

B. Trường học 

C. Ủy ban nhân dân xã 

D. Công an 

Lời giải 

Nhiệm vụ quản lý nhà nước ở địa phương của Ủy ban nhân dân 

 

Câu 22. Khẳng định nào sau đây là đúng nhất: 

A. Ủy ban nhân dân xã (phường thị trấn) là cơ quan quyết định chủ trương 

phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. 

B. Ủy ban nhân dân xã (phường thị trấn) là cơ quan hành chính nhà nước ở 

địa phương. 

C. Ủy ban nhân dân xã (phường thị trấn) có quyền tự quyết định mọi hoạt 

động của mình. 

D. Ủy ban nhân dân xã (phường thị trấn) chịu trách nhiệm trước Ủy ban 

nhân dân huyện về mọi hoạt động của mình. 

Lời giải 

SGK GDCD trang 62. 

 

Câu 23. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về Hội đồng Nhân dân và 

Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn? 

A. Hội đồng nhân dân dân và Ủy ban nhân dân xã (phường thị trấn) là cơ 

quan nhà nước cấp địa phương. 

B. Ủy ban nhân dân xã (phường thị trấn) là cơ quan đại biểu của nhân dân. 

C. Ủy ban nhân dân xã (phường thị trấn) do nhân dân trực tiếp bầu ra. 

D. Tòa án nhân dân xã là nơi giải quyết các tranh chấp Khiếu nại của nhân 

dân. 

Lời giải 

SGK GDCD trang 62. 

 

Câu 24. Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn giải quyết thủ tục nào sau đây? 

A. Đăng ký kết hôn 

B. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 

C. Chứng thực di chúc 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Lời giải 

Nhiệm vụ quản lý nhà nước ở địa phương của Ủy ban nhân dân 

 

Câu 25. Lệ phí đối với thủ tục hành chính đăng ký khai sinh đúng hạn là bao 

nhiêu? 

A. 10.000 đồng 

B. 5000₫ 



C. 2000 không 

D. Miễn phí 

Lời giải 

Đây là để đảm bảo quyền trẻ em. 

 

Câu 26. Khi cần giải quyết các thủ tục hành chính như đăng ký khai sinh 

đăng ký khai tử tử công dân cần đến bộ phận nào của Ủy ban nhân dân xã 

phường thị trấn 

A. Công an 

B. Trạm y tế 

C. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND 

D. Hội đồng nhân dân 

Lời giải 

Nơi tiếp nhận và giải quyết mợi thủ tục hành chính của nhân dân ở địa 

phương. 

 

Câu 27. Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; 

giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện 

nghị quyết của Hội đồng nhân dân được quy đinh ở đâu? 

A. Hiến pháp. 

B. Luật tổ chức bộ máy nhà nước ở địa phương. 

C. Luật tổ chức Quốc hội. 

D. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân. 

Lời giải:  

Điều 113 Hiến pháp 2013. 

 

Câu 28. Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương là: 

A. Công an. 

B. Hội đồng nhân dân. 

C. Ủy ban nhân dân. 

D. Tòa án nhân dân. 

Lời giải: 

SGK GDCD trang 62. 

 

Câu 29. Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) đại diện cho: 

A. Ý chí của nhân dân địa phương. 

B. Nguyện vọng của nhâ dân địa phương. 

C. Quyền làm chủ của Nhân dân địa phương 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Lời giải: 

SGK GDCD trang 60. 

 

Câu 30. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) 

được quy định điều nào của Hiến pháp năm 2013? 

A. Điều 111. 



B. Điều 112. 

C. Điều 113. 

D. Điều 114. 

Lời giải: 

Hiến pháp 2013. 

 

Câu 31. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) 

được quy định điều nào của Hiến pháp năm 2013? 

A. Điều 111. 

B. Điều 112. 

C. Điều 113. 

D. Điều 114. 

Lời giải: 

Hiến pháp 2013. 

 

Câu 32. Đâu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân (phường, thị trấn)? 

A. Công an. 

B. Trường học. 

C. Ủy ban nhân dân. 

D. Tòa án nhân dân. 

Lời giải: 

SGK GDCD trang 62. 

Câu 33. Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) tổ chức: 

A. Việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương. 

B. Tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân. 

C. Thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước cấp trên giao. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Lời giải: 

SGK GDCD trang 62. 

 

Câu 34. Loại cơ quan nào không có ở bộ máy nhà nước cấp cơ sở? 

A. Cơ quan quyền lực. 

B. Cơ quan hành chính. 

C. Cơ quan kiểm sát. 

D. Cả 3 đáp án đều sai. 

Lời giải: 

Sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước. 

 

Câu 35. khẳng đị nào sau đây là đúng nhất? 

A. Công dân chỉ cần chấp hành quy định của pháp luật. 

B. Chấp hành quy định của pháp luật và quy định của chính quyền địa phương là 

trách nhiệm của công dân cơ quan nhà nước ở địa phương. 

C. Công dân chấp hành quy định của địa phương là thể hiện trách nhiệm với cơ 

quan nhà nước ở địa phương. 

D. Công dân chỉ cần chấp hành quy định của địa phương. 



Lời giải: 

SGK GDCD trang 62. 

 

Câu 36. Cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương là 

A. Chính phủ. 

B. Ủy ban nhân dân huyện. 

C. Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) 

D. Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) 

Lời giải: 

SGK GDCD trang 62. 

 

Câu 37. Loại cơ quan nào không tổ chức ở bộ máy nhà nước cấp cơ sở? 

A. Cơ quan xét xử. 

B. Cơ quan kiểm sát. 

C. Cả 2 đáp án đều đúng. 

D. Cả 2 đáp án đều sai. 

Lời giải: 

Sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước. 

 

Câu 38. Ủy ban nhân dân không giải quyết thủ tục nào sau đây? 

A. Đăng ký nhóm trẻ. 

B. Đăng ký nhập học. 

C. Đăng ký khai sinh. 

D. Đăng ký khai tử. 

Lời giải: 

Nhiệm vụ của trường học. 

 

Câu 39. Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) thực hiện nhiệm vụ hành chính 

nào sau đây? 

A. Quản lý hộ khẩu. 

B. Quản lý cư trú. 

C. Tuyển nghĩa vụ quân sự. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Lời giải: 

Nhiệm vụ quản lý nhà nước ở địa phương. 

 

Câu 40. Nhiệm kỳ của mỗi khóa Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) là bao 

lâu?  

A. 4 năm. 

B. 5 năm. 

C. 6 năm. 

D. 7 năm. 

Lời giải: 

Điều 10. Nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân luật tổ chức bộ 

máy nhà nước địa phương năm 2015. 



 

Câu 41. Gia đình em sẽ đến ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) để làm công 

việc nào sau đây? 

A. Đăng ký nhập học cho con. 

B. Đăng ký khai sinh, khai tử. 

C. Nộp đơn kiện tranh chấp đất đai. 

D. Khám bệnh 

Lời giải: 

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân 

 

Câu 42. Đâu không thuộc quyền hạn của ỦY ban nhân dân xã (phường, thị 

trấn)? 

A. Phòng chống thiên tai. 

B. Thực hiện tuyển nghĩa vụ quân sự. 

C. Làm luật và sửa đổi luật. 

D. Tuyên truyền pháp luật. 

Lời giải: 

Quyền hạn của Quốc hội. 

 

Câu 43. Thủ tục đăng ký kết hôn cần loại giấy tờ nào? 

A.  Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các 

giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

B. Bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân cấp xã có 

thẩm quyền. 

C. Hộ khẩu. 

D. Cả 3 đáp án trên. 

Lời giải: 

Thủ tục hành chính của ủy ban nhân dân xã. 

 

Câu 44. Việc làm nào sau đây của công dân không phải là trách nhiệm của 

công dân với bộ máy nhà nước cấp cơ sở? 

A. Viết truyền đơn nói xấu chính quyền nhà nước ở địa phương. 

B. Ăn mặc lịch sự khi đến giải quyết thủ tục ở địa phương. 

C. Chấp hành tốt pháp luật nhà nước. 

D. Bảo vệ môi trường địa phương. 

Lời giải 

Việc làm giảm uy tín của chính quyền địa phương. 

 

Câu 45. Việc làm nào sau đây của Ủy ban nhân dân cấp xã không đúng với 

chức năng nhiệm vụ của mình? 

A. Từ chối đăng ký kết hôn cho công dân đang tạm trú. 

B. Làm thủ tục đăng ký kết hôn cho công dân không thường trú tại địa 

phương. 

C. Hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn. 

D. Cả 3 đáp án trên đều sai. 



Lời giải 

Theo luật hộ tich, đăng ký kết hôn sẽ thực hiện ở nơi đăng ký tàm trú của 

một trong hai bên. 

 

Câu 46. Khi có khiếu nại về đất đai với nhau, công dân sẽ nộp đơn ở đâu? 

A. Chính phủ. 

B. Tòa án nhân dân. 

C. Viện Kiểm sát. 

D. Ủy ban nhân dân xã. 

Lời giải 

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân. 

 

Câu 47. Ủy ban nhân dân xã gồm những ai? 

A. Chủ tịch, phó chủ tịch 

B. Chủ tịch hội đồng nhân dân xã, công an. 

C. Chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên phụ trách quân sự, ủy viên phụ trách Công 

an, 

D. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân. 

Lời giải 

Điều 34. Luật tổ chức bộ máy nhà nước ở địa phương. 

 

Câu 46. Đứng đầu Ủy ban nhân dân xã là ai? 

A. Thủ tướng. 

B. Bộ trưởng. 

C. Chủ tịch Ủy ban nhân dân. 

D. Trưởng công an xã. 

Lời giải 

Điều 36. Luật tổ chức bộ máy nhà nước ở địa phương. 

 

Câu 47. Đối với xã có số dân dưới bốn ngàn dân trở xuống được bầu bao 

nhiêu đại biểu Hội đồng nhân dân? 

A. 20 đại biểu. 

B. 25 đại biểu. 

C. 30 đại biểu. 

D. 35 đại biểu. 

Lời giải 

Điều 32. Luật tổ chức bộ máy nhà nước ở địa phương. 

 

Câu 48. Đối với xã có số dân trên bốn ngàn dân được bầu bao nhiêu đại biểu 

Hội đồng nhân dân? 

A. Trên 25 đại biểu. 

B. Cứ thêm 2 ngàn dân sẽ thêm một đại biểu. 

C. Không quá 35 đại biểu. 

D. Cả 3 đáp án đều đúng. 

Lời giải 



Điều 32. Luật tổ chức bộ máy nhà nước ở địa phương. 

 

Câu 49. Cơ quan hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân là: 

A. Ủy ban nhân dân. 

B. Cấp ủy xã. 

C. Thường trực Hội đồng nhân dân. 

D. Chủ tịch Hội đồng nhân dân. 

Lời giải 

Điều 32. Luật tổ chức bộ máy nhà nước ở địa phương. 

 

Câu 50. Cơ quan nào có quyền bầu, bãi nhiệm chủ tị ch Ủy ban nhân dân xã? 

A. Ủy ban nhân dân huyện. 

B. Thường trực Hội đồng nhân dân xã. 

C. Hội đồng nhân dân xã. 

D. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

Lời giải 

Điều 33. Luật tổ chức bộ máy nhà nước ở địa phương. 

 

 

 
 

 


